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Phần 1 : WINDOWS + WORD (10 điểm) 

WINDOWS: 3 điểm 

 Tạo trên ổ đĩa D:\ tạo cây thư mục bên với XXX - HO TEN (với 

XXX là mã số SV- HO TEN là tên SV không được gõ dấu tiếng việt) 
 Tạo tập tin TRALOI.TXT trong thư mục XXX-HO TEN trả lời các 

câu hỏi sau:  
+  1MB =? KB 
+  Làm thế nào biết tập tin hay thư mục có trên đĩa hay không? Trình 

bày ngắn gọn các thao tác ấy. 
 Nén folder TIN HOC A thành TIN HOC.RAR 

MS WORD: 7.0 điểm 

Khởi động MS Word, định dạng khổ giấy A4, lề trên/ dưới/ trái/ phải = 2cm. Hoàn tất văn bản sau 
và lưu vào thư mục WORD lấy tên BAITHI_WORD.DOCX 

 

 

 

 

 . 

ầu hết người Việt đều có thói 

quen nghe tiếng Anh sau đó 
dịch ra tiếng Việt rồi lại suy 

nghĩ bằng tiếng Việt và dịch sang tiếng 

Anh để đối đáp. Quá trình này làm cho 
tốc độ giao tiếp bị giảm đáng kể, từ đó 

làm Anh  

bị ảnh hưởng. Khi đã có một vốn tiếng 

Anh tàm tạm, các bạn cần luyện nghe 
hiểu tiếng Anh mà không cần dịch ra 

thành văn tiếng Việt rồi tư duy bằng 
tiếng Anh để phản hồi. 

 

 

ãy nhớ rằng tiếng Anh cũng 

có rất nhiều cấu trúc đơn 
giản. Hãy tận dụng những gì 

bạn đã biết để diễn đạt ý của mình. Diễn 
đạt “ý” chứ không dịch chuẩn xác từng 
từ, hãy diễn đạt theo ngữ cảnh chứ đừng 

dịch từng câu từng chữ. 

Theo dantri.vn
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 ....................................... 3 tháng ____________________ 45$ 

  ............................... 2 tháng ____________________ 50$ 

  ..................................... 3 tháng ____________________ 60$ 
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Phần 2:  EXCEL  (10 điểm)   
Khởi động MS Excel, hoàn tất bảng tính sau đây và lưu vào thư mục EXCEL với tên 
BAITHI_EXCEL.XLSX 

 

Bảng 1 
 

       

Mã Hàng Tên Hàng 

Nhà  

Cung 

Cấp 

Ngày 

Bán 

Số  

Lượng 
Thành Tiền 

Khuyễn 

Mãi 
 

SMVS     10/05/2014 10      

SMVL     30/04/2014 15      

SMBS     30/04/2014 30      

DDVM     01/05/2014 5      

QTBM     30/04/2014 9      

SMVS     07/05/2014 18      

QTBS     09/05/2014 20      

SMVM     30/04/2014 30      

DDVM     16/04/2014 12      

DDBS     03/05/2014 27      

Bảng 2     Bảng 3   

Mã Hang Tên Hàng 
Đơn Giá 

Việt Tiến 

Đơn Giá  

Nhà Bè 
 

Mã Nhà Cung 

Cấp 
B V 

SM Áo Sơ Mi 250000 220000  

Tên Nhà Cung 

Cấp 
Nhà Bè 

Việt 

Tiến 

QT Quần Tây  280000 250000     

DD Đầm Dài  370000 350000     

Bảng 4:         

BẢNG THỐNG KÊ 

 TỔNG THÀNH TIỀN 
  

   

Tên Hàng Size S Size M      

Áo Sơ Mi          

Quần Tây          

Đầm Dài          

 

 

 

Câu 5: Tính Thành Tiền= Số lượng * Đơn giá, biết đơn giá  được lấy trong bảng số 2, tương ứng 

với từng đơn giá của nhà cung cấp (1.0 điểm) 

Câu 6: Điền thông tin vào cột khuyến mãi được biết nếu mặt hàng được bán trong ngày 30/4/2014 và 
Size M ( kí tự cuối là M) thì ghi là  " Co KM", ngược lại thì để trống (1 điểm) 

Câu 7: Thêm cột Giao Hàng sau cột Khuyến Mãi, nếu số lượng lớn hơn 10 hay có khuyến mãi thì 
Giao Hàng là “ Miễn Phí” còn lại là “Tính phí”. (1 điểm) 

Câu 8: Dùng Advance Filter, rút trích những mặt hàng là áo sơ mi  bán sau ngày 30/4/2014  (1 điểm) 

Câu 9:  Điền dữ liệu vào Bảng thống kê số 4. (1 điểm) 

Câu 10: Vẽ biểu đồ so sánh tổng thành tiền của từng mặt hàng theo từng size. (1 điểm) 

 

(Hết) 

 

Lưu ý: Câu nào sinh viên không làm được có thể nhập dữ liệu tạm thời để tính cho câu tiếp theo 

 

Câu 1: Thêm cột STT phía trước cột Mã Hàng định 
dạng là 001,002…. (1 điểm) 

Câu 2: Sắp xếp bảng tính theo thứ tự tăng dần của 
cột mã hàng, nếu trùng thì giảm dần theo số 
lượng.(1 điểm) 

Câu 3: Dựa vào 2 kí tự đầu của mã hàng và bảng 2 
cho biết tên của mặt hàng  (1 điểm) 

Câu 4: Dựa vào kí tự thứ 3 của mã hàng và bảng 3 
cho biết nhà cung cấp của mặt hàng (1.0 điểm) 
 


